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	TUẦN
	Tiết
PPCT
	Nội dung chương trình
	Nội dung buổi 2

	1
07 – 13/01
	Tiết 39
	CHỦ ĐỀ 5: HIĐROCACBON NO
Nội dung 1:  ĐỊNH NGHĨA, CÔNG THỨC CHUNG, PHÂN LOẠI HIDROCACBON NO
	Luyện tập: ĐỊNH NGHĨA, CÔNG THỨC CHUNG, PHÂN LOẠI HIDROCACBON NO 

	
	Tiết 40
	Nội dung 2:  ANKAN
	

	
	TC
	Bài tập: Công thức chung, phân loại
	

	2
14 - 20/01
	Tiết 41
	Nội dung 2:  ANKAN (tt)
	Luyện tập: ANKAN 

	
	Tiết 42
	Nội dung 3: LUYỆN TẬP
	

	
	TC
	Bài tập: Ankan
	

	3
21 – 27/01
	Tiết 43
	Bài thực hành số 3: Phân tích định tính nguyên tố.Điều chế và tính chất của metan.
	Luyện tập: HIĐROCACBON NO


	
	TC
	Bài tập: Luyện tập ankan
	

	
	Tiết 44
	CHỦ ĐỀ  6: HIĐROCACBON KHÔNG NO
Nội dung 1: ĐỊNH NGHĨA, CẤU TẠO , ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP
	

	
4
11– 17/02

	Tiết 45
	Nội dung 2: TÍNH CHẤT VẬT LÍ
	Luyện tập: ĐỊNH NGHĨA, CẤU TẠO , ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP HIĐROCACBON KHÔNG NO

	
	Tiết 46
	Nội dung 3: TÍNH CHẤT HÓA HỌC
	

	
	TC
	Bài tập: Đồng phân, danh pháp
	

	5
18– 24/02

	Tiết 47
	Nội dung 4: ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG
	Luyện tập: TÍNH CHẤT HÓA HỌC HIĐROCACBON KHÔNG NO

	
	Tiết 48
	Nội dung 5: LUYỆN TẬP
	

	
	TC
	Bài tập: TCHH hidrocacbon không no
	

	6
25– 03/03

	Tiết 49
	Nội dung 5: LUYỆN TẬP (tt)
	Luyện tập: TÍNH CHẤT HÓA HỌC HIĐROCACBON KHÔNG NO

	
	Tiết 50
	Bài thực hành số 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen.
	

	
	TC
	Bài tập: TCHH hidrocacbon không no 
	

	7
04– 10/03

	TC 
	Bài tập: Hidrocacbon không no (tt)
	Luyện tập: HIĐROCACBON KHÔNG NO

	
	Tiết 51
	Kiểm tra 1 tiết
	

	
	Tiết 52
	CHỦ ĐỀ 7: HIĐROCACBON THƠM. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON
Nội dung 1: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG.
	

	8
11– 17/03

	Tiết 53
	Nội dung 1: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG (tt) 
	Luyện tập: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG.

	
	Tiết 54
	Nội dung 2: Hệ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON
	

	
	TC
	Bài tập: Bezen và đồng đẳng
	

	9
18–24/02

	Tiết 55
	Nội dung 2: Hệ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON (tt)
	Luyện tập: Hệ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON 

	
	TC
	Bài tập: Hệ thống hóa hidrocacbon
	

	
	Tiết 56
	CHỦ ĐỀ  8: ANCOL- PHENOL
Nội dung 1:  ĐỊNH NGHĨA, CÔNG THỨC CHUNG, PHÂN LOẠI
	

	
10
25–31/03
	Tiết 57
	Nội dung 2:  ĐỒNG PHÂN,  DANH PHÁP
	
Luyện tập: ĐỊNH NGHĨA, CÔNG THỨC CHUNG, PHÂN LOẠI ANCOL- PHENOL

	
	Tiết 58
	Nội dung 3: TÍNH CHẤT VẬT LÍ
	

	
	TC
	Bài tập: Công thức chung của ancol, phenol
	

	
11
01– 07/04
	Tiết 59
	Nội dung 4:  TÍNH CHẤT HÓA HỌC
	Luyện tập: TÍNH CHẤT HÓA HỌC ANCOL- PHENOL

	
	Tiết 60
	Nội dung 5:  ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG
	

	
	TC
	Bài tập: Đồng phân, danh pháp
	

	
12
08–> 14/04
	Tiết 61
	Nội dung 6: LUYỆN TẬP
	Luyện tập: TÍNH CHẤT HÓA HỌC ANCOL- PHENOL

	
	Tiết 62
	Bài thực hành số 5: Tính chất của ancol, glixerol và phenol
	

	
	TC
	Bài tập: Tính chất hóa học ancol, phenol
	

	13
15->21/04
	Tiết 63
	Kiểm tra 1 tiết
	Luyện tập chương: ANCOL- PHENOL

	
	TC
	Bài tập: Luyện tập ancol, phenol
	

	
	Tiết 64
	CHỦ ĐỀ  9: ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC
Nội dung 1: ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP
	

	
14
22–> 28/04
	Tiết 65
	Nội dung 2 : TÍNH CHẤT VẬT LÍ
	Luyện tập: ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

	
	Tiết 66
	Nội dung 3:  TÍNH CHẤT HÓA HỌC
	

	
	TC
	Bài tập: Đồng phân, danh pháp andehit, axit
	

	15
29/4-5/5
	Tiết 67, 68
	ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II
	ÔN TẬP KIỂM TRA HKII

	
	TC
	Bài tập: Hidrocacbon no, khộng no, ancol, phenol
	

	16
6-12/05
	Tiết 69
	KIỂM TRA HỌC KÌ II
	

	17
13-19/05

	Tiết 70
	Sửa bài KTHKII
	

	
	Tiết 71
	Nội dung 4:  ỨNG DỤNG, ĐIỀU CHẾ
	Luyện tập: TÍNH CHẤT HÓA HỌC ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

	
	TC
	Bài tập: Tính chất hóa học andehit, axit
	

	18
20-26/05

	Tiết 72
	Nội dung 5: LUYỆN TẬP
	Luyện tập chương: ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC

	
	Tiết 73
	Bài Thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic.
	

	
	TC
	Bài tập: Luyện tập andehit, axit
	


     
     Duyệt của  BGH
Hiệu Phó chuyên môn                                            Nhóm trưởng chuyên môn
[bookmark: _GoBack]          (đã ký)								(đã ký)
 
           Trần Thị Huyền Trang                                               Văn Thị Kim Thành                        
      
Nơi nhận :
· BGH;
· GV trong tổ; 
· Lưu hồ sơ.     


